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          LỚP KT11C1
1 Phạm Thị Đoạt 0909.112.558 CHÍNH TRỊ KT11C1 01/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 145

2 Nguyễn Lê Tuyết Loan 0985.517.175 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH KT11C1 03/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 144

3 Đoàn Thị Thủy 0985.580.168 KINH TẾ VI MÔ KT11C1 04/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 149

4 Ngô Thị Mỹ Thúy 0903254256 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KT11C1 06/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 151

5 Phan Văn Chánh 0903.818.165 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG KT11C1 07/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 149

6 Võ Bá Huệ 0908.383.816 NGOẠI NGỮ 1 KT11C1 09/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 146

7 Thái Thị Tường Vi 0983.921.433 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KT11C1 11/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 144

8 Trịnh Đức Thọ 0938828335 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG KT11C1
02/02/2012
08/02/2012

1, 2
1

P.máy X16 NTTO 143

          LỚP KT11C2

1 Phạm Thị Đoạt 0909.112.558 CHÍNH TRỊ KT11C2 01/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 124

2 Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ 0938.081.668 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG KT11C2 02/02/2012 3, 4 P.máy X16 NTTO 117

3 Nguyễn Lê Tuyết Loan 0985.517.175 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH KT11C2 03/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 126

4 Đoàn Thị Thủy 0985.580.168 KINH TỄ VI MÔ KT11C2 04/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 120

LỊCH THI LẦN I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011 -2012
KHÓA 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

ĐỊA ĐIỂM THI: 37/3 NGÔ TẤT TỐ, Q. BÌNH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trang 1/5



TT HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
ĐIỆN 

THOẠI
MÔN THI LỚP NGÀY THI

CA 
THI

PHÒNG
 THI

ĐỊA 
ĐIỂM 
THI

SL
GHI 
CHÚ

5 Phạm Thị Phương Thảo 0908.606.607 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KT11C2 06/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 123

6 Phan Văn Chánh 0903.818.165 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG KT11C2 07/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 120

7 Lê Diệu Hiền 0933.356.959 NGOẠI NGỮ 1 KT11C2 09/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 117

8 Thái Thị Tường Vi 0983.921.433 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KT11C2 11/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 120

          LỚP KT11C3

1 Phạm Thị Đoạt 0909.112.558 CHÍNH TRỊ KT11C3 01/02/2012 5 007, 110 NTTO 97

2 Nguyễn Lê Tuyết Loan 0985.517.175 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH KT11C3 03/02/2012 5 007, 110 NTTO 95

3 Đoàn Thị Thủy 0985.580.168 KINH TẾ VI MÔ KT11C3 04/02/2012 5 007, 110 NTTO 97

4 Nguyễn Văn Bân 0903685810 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN KT11C3 06/02/2012 5 007, 110 NTTO 104

5 Phan Văn Chánh 0903.818.165 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG KT11C3 07/02/2012 5 007, 110 NTTO 95

6 Ngô Đôn Uy 0908.886.315 NGOẠI NGỮ 1 KT11C3 09/02/2012 5 007, 110 NTTO 100

7 Nguyễn Đình Minh 0984908983 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG KT11C3 11/02/2012 5 007, 110 NTTO 96

8 Nguyễn Quốc Thuận 0903.861.687 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG KT11C3
02/02/2012
08/02/2012

5
5

P.máy X16 NTTO 94

         LỚP NH11C1

1 Vũ Tất Đạt 0909.286.892 CHÍNH TRỊ NH11C1 01/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 145

2 Nguyễn Thị Thanh Hưng 0903.168.442 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH NH11C1 03/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 144

3 Trần Hoàng Phong 0913888123 KINH TẾ VI MÔ NH11C1 04/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 150

4 Nguyễn Hà Minh Thi 0946.700.954 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NH11C1 06/02/2012 2 103, 106, 109 NTTO 145

5 Cảnh Chí Hoàng 0908.807.899 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NH11C1 07/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 155

6 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 0913.161.817 NGOẠI NGỮ 1 NH11C1 09/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 142

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NH11C1 11/02/2012 1 103, 106, 109 NTTO 142
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         LỚP NH11C2

1 Vũ Tất Đạt 0909.286.892 CHÍNH TRỊ NH11C2 01/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 155

2 Nguyễn Thị Thanh Hưng 0903.168.442 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH NH11C2 03/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 154

3 Trần Hoàng Phong 0913888123 KINH TẾ VI MÔ NH11C2 04/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 166

4 Nguyễn Hà Minh Thi 0946.700.954 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NH11C2 06/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 156

5 Cảnh Chí Hoàng 0908.807.899 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NH11C2 07/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 158

6 Võ Bá Huệ 0908.383.816 NGOẠI NGỮ 1 NH11C2 09/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 152

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NH11C2 11/02/2012 3 108, 111, 112 NTTO 153

         LỚP NH11C3

1 Vũ Tất Đạt 0909.286.892 CHÍNH TRỊ NH11C3 01/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 140

2 Nguyễn Thị Thanh Hưng 0903.168.442 LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH NH11C3 03/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 141

3 Đoàn Thị Thủy 0985.580.168 KINH TẾ VI MÔ NH11C3 04/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 144

4 Nguyễn Đức Minh
01.274.517.00

0
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NH11C3 06/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 145

5 Phan Văn Chánh 0903.818.165 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG NH11C3 07/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 145

6 Trần Phước Kim Sơn
01.215.504.84

4
NGOẠI NGỮ 1 NH11C3 09/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 140

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NH11C3 11/02/2012 5 103, 106, 109 NTTO 140

8 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng 0902.738.384 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG NH11C3

13/02/2012
14/02/2012
15/02/2012

5
5
5

P.máy X16 NTTO 140

         LỚP QT11C1

1 Phạm Kim Dung 0939.469.969 CHÍNH TRỊ QT11C1 01/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 151

2 Hồ Thiện Thông Minh 0909163272 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM QT11C1 03/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 145

3 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918.791.979 MARKETING CĂN BẢN QT11C1 04/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 146
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4 Nguyễn Văn Khanh 0913.825.363 QUẢN TRỊ HỌC QT11C1 06/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 146

5 Nguyễn Thanh Hải 0989.032.679 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG QT11C1 07/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 145

6 Lê Diệu Hiền 0933.356.959 NGOẠI NGỮ 1 QT11C1 09/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 156

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG QT11C1 11/02/2012 1 108, 111, 112 NTTO 146

         LỚP QT11C2

1 Phạm Kim Dung 0939.469.969 CHÍNH TRỊ QT11C2 01/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 135

2 Hồ Thiện Thông Minh 0909163272 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM QT11C2 03/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 134

3 Nguyễn Ngọc Hạnh 0918.791.979 MARKETING CĂN BẢN QT11C2 04/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 135

4 Nguyễn Văn Khanh 0913.825.363 QUẢN TRỊ HỌC QT11C2 06/02/2012 4 103, 106, 109 NTTO 133

5 Nguyễn Thanh Hải 0989.032.679 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG QT11C2 07/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 133

6 Nguyễn Văn Công 0903.936.217 NGOẠI NGỮ 1 QT11C2 09/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 141

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG QT11C2 11/02/2012 3 103, 106, 109 NTTO 134

         LỚP QT11C3

1 Phạm Kim Dung 0939.469.969 CHÍNH TRỊ QT11C3 01/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 141

2 Hồ Thiện Thông Minh 0909163272 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM QT11C3 03/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 138

3 Huỳnh Trị An 0909.040.370 MARKETING CĂN BẢN QT11C3 04/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 137

4 Nguyễn Văn Khanh 0913.825.363 QUẢN TRỊ HỌC QT11C3 06/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 136

5 Nguyễn Thanh Hải 0989.032.679 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG QT11C3 07/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 141

6 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 0913.161.817 NGOẠI NGỮ 1 QT11C3 09/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 136

7 Nguyễn Thị Vân 0903.360.639 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG QT11C3 11/02/2012 5 108, 111, 112 NTTO 137

LỚP TH11TC

1 Phạm Kim Dung 0939.469.969 CHÍNH TRỊ TH11TC 01/02/2012 1 007, 110 NTTO 67

2 Tô Oai Hùng 0932729598 CƠ SỞ LẬP TRÌNH 1 TH11TC 03/02/2012 1, 2 P. máy X16 NTTO 73
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3 Khưu Hoàng Giang Sơn 0905.635.686 LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH TH11TC 04/02/2012 1, 2 P. máy X16 NTTO 66

4 Ngô Vũ Đăng Khoa 0982.759.565 TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG TH11TC 07/02/2012 1, 2 P. máy X16 NTTO 67

5 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 0913.161.817 NGOẠI NGỮ 1 TH11TC 09/02/2012 1 007, 110 NTTO 69

6 Nguyễn Đình Minh 0984908983 PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TH11TC 11/02/2012 1 007, 110 NTTO 67

Trưởng ban Lập bảng

Hà Minh Đức Nguyễn Ngọc Hải Đăng

GHI CHÚ:

ĐỊA ĐIỂM THI:

NTTO : 37/3 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh

CA 1: 7g00;     CA 2: 9g30;       CA 3: 13g00;      CA 4: 15g30;      CA 5: 18g00

* HS PHẢI MẶC ĐỒNG PHỤC KHI ĐI THI
* HS NHỚ MANG THEO BIÊN LAI HỌC PHÍ, THẺ HỌC SINH VÀ GIẤY CMND.

CA  THI BẮT ĐẦU:

* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC CA THI 30 PHÚT. 

TP.HCM , NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011
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